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CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 09/12/2022
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 ACV 0 0 100 8.490.000 100 8.490.000
2 BT6 0 0 6 20.400 6 20.400
3 DIC 0 0 5 5.000 5 5.000
4 GEE 5.550.000 138.750.000.000 0 0 5.550.000 138.750.000.000
5 GGG 0 0 46 170.200 46 170.200
6 SAP 0 0 2 34.000 2 34.000
7 TBD 800.000 61.200.000.000 0 0 800.000 61.200.000.000
8 TS4 0 0 3 4.200 3 4.200
9 TTP 0 0 5 149.000 5 149.000

10 V11 0 0 63 31.500 63 31.500
11 VTP 0 0 154.700 4.500.410.000 154.700 4.500.410.000

Tổng 6.350.000 199.950.000.000 154.930 4.509.314.300 6.504.930 204.459.314.300


